




DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định           /QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Đường thủy nội địa 

1 1.003640 Gia hạn thời 

gian lưu lại lãnh 

thổ Việt Nam 

cho phương tiện 

vận tải thủy của 

Campuchia. 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 13 

giờ 00 đến 16 

giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

quyết: 

- 01 (một) ngày 

làm việc, kể từ 

Cảng vụ 

đường thủy 

nội địa. 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp. 

 

 

 

Không 

có 

- Thông tư số 

08/2012/TT-BGTVT 

ngày 23/03/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT 

hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Hiệp 

định giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

và Chính phủ Hoàng 

gia Campuchia về vận 

tải thủy;  

- Thông tư số 

13/2023/TT-BGTVT 

ngày 30/6/2023 của 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

995/QĐ-BGTVT 

ngày 24/7/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải về 

việc công bố thủ 

tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực đường 

thủy nội địa thuộc 

phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ 
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khi nhận đủ hồ 

sơ đúng quy 

định; 

- Trường hợp 

không gia hạn 

phải trả lời bằng 

văn bản nêu rõ lý 

do trong vòng 24 

giờ, kể từ thời 

điểm nhận đủ hồ 

sơ theo quy định.  

Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông 

tư hướng dẫn thực 

hiện một số điều của 

Hiệp định giữa Chính 

phủ nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia 

về vận tải đường thủy. 

Giao thông vận tải. 

II. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa 

1 1.004261 Cấp giấy 

phép vận 

tải thủy qua 

biên giới 

Việt Nam – 

Campuchia 

Cấp Giấy 

phép vận tải 

qua biên 

giới. 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

tỉnh Bà Rịa 

– Vũng 

Hồ sơ được 

nộp theo 

một trong 

các phương 

thức sau 

đây: 

Không 

có. 

- Thông tư số 

08/2012/TT-

BGTVT ngày 

23/03/2012 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT 

hướng dẫn thực 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

995/QĐ-BGTVT 

ngày 24/7/2023 
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cho phương 

tiện thủy. 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30) 

2. Thời hạn 

giải quyết: 

- 03 (ba) ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ đầy 

đủ.  

 

Tàu. - Nộp trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Nộp trực 

tuyến qua 

địa chỉ 

https://dich

vucong.bari

a-

vungtau.go

v.vn/ (dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần). 

 

 

hiện một số điều 

của Hiệp định giữa 

Chính phủ nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

và Chính phủ 

Hoàng gia 

Campuchia về vận 

tải thủy;  

- Thông tư số 

13/2023/TT-

BGTVT ngày 

30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn 

thực hiện một số 

điều của Hiệp định 

giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ 

Hoàng gia 

của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận 

tải về việc công 

bố thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh 

vực đường thủy 

nội địa thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý của 

Bộ Giao thông 

vận tải. 
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Campuchia về vận 

tải đường thủy. 

 1.004259 Cấp lại 

giấy phép 

vận tải thủy 

qua biên 

giới Việt 

Nam – 

Campuchia 

cho phương 

tiện thủy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp lại 

Giấy phép 

vận tải qua 

biên giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30) 

2. Thời hạn 

giải quyết: 

- 03 (ba) ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ đầy 

đủ.  

 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

tỉnh Bà Rịa 

– Vũng 

Tàu. 

Hồ sơ được 

nộp theo 

một trong 

các phương 

thức sau 

đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Nộp trực 

tuyến qua 

địa chỉ 

https://dich

vucong.bari

a-

vungtau.go

v.vn/ (dịch 

vụ công 

Không 

có. 

- Thông tư số 

08/2012/TT-

BGTVT ngày 

23/03/2012 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT 

hướng dẫn thực 

hiện một số điều 

của Hiệp định giữa 

Chính phủ nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

và Chính phủ 

Hoàng gia 

Campuchia về vận 

tải thủy;  

- Thông tư số 

13/2023/TT-

BGTVT ngày 

30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

995/QĐ-BGTVT 

ngày 24/7/2023 

của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận 

tải về việc công 

bố thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh 

vực đường thủy 

nội địa thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý của 

Bộ Giao thông 

vận tải. 
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trực tuyến 

một phần). 

 

 

Thông tư hướng dẫn 

thực hiện một số 

điều của Hiệp định 

giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ 

Hoàng gia 

Campuchia về vận 

tải đường thủy. 

 




